
BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 21: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ KIM SƠN  

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2  

STT Tên đường 
Đoạn đường 

Vị trí 1 
(Mặt tiền 

tuyến 
đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 

Từ nơi Đến nơi 

1 
Đường tỉnh lộ ĐT 630 -Đoạn đi qua 
xã Ân Nghĩa (cũ) 

Cầu Ngã Hai Ngã 3 Kim Sơn (hết nhà ông 
Chơn) 3.680.000   

Ngã 3 Kim Sơn (bưu điện Ân 
Nghĩa) Hết Nghĩa trang Ân Nghĩa 2.940.000   

2 
Đoạn không đi qua ĐT630 -  Khu 
vực ngã 3 Kim Sơn trong bán kính 
500m 

Ngã 3 Kim Sơn (hết nhà ông 
Chơn) Hết nhà ông Trần Minh Hiếu 2.940.000   

Các tuyến đường trong khu 
vực Chợ Kim Sơn 

  2.940.000   

3 
Tuyến đường liên xã (Đường đi 
K18 đoạn qua xã Ân Nghĩa cũ) 

Hết nhà ông Trần Minh Hiếu 
Ngã 3 Phú Ninh (hết nhà ông 
Nguyễn Đức Thoa) 1.260.000   

Ngã 3 Phú Ninh (hết nhà ông 
Nguyễn Đức Thoa) đi Cầu Bù Nú 840.000   

4 
Tuyến đường liên xã (Đường thôn 
Kim Sơn đoạn qua xã Ân Nghĩa cũ) 

Ngã 3 nhà Văn hóa thôn Kim 
Sơn 

Giáp ngã 3 nhà bà Lâm Thị 
Háo đi giáp đường ĐT630 

860.000   

Cầu Bù Nú 
Hết nhà ông Nguyễn Trọng 
Nam 

630.000   
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STT Tên đường 
Đoạn đường 

Vị trí 1 
(Mặt tiền 

tuyến 
đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 

Từ nơi Đến nơi 

5 
Tuyến đường liên xã (Đường đi T4, 
T5 đoạn qua xã Ân Nghĩa cũ) Nhà ông Lể (thôn Bình Sơn) Hết nhà ông Tiến đội 3, Bình 

Sơn 
630.000   

6 
Tuyến đường liên xã (Đường vào 
UBND xã BokTới (cũ) đoạn qua xã 
Ân Nghĩa (cũ)) 

Hết Nghĩa trang Ân Nghĩa 
Hết nhà ông Cao Văn Minh 
(dốc bà Tín) 1.020.000   

Hết nhà ông Cao Văn Minh 
(dốc bà Tín) 

Hết Trường Tiểu học Nghĩa 
Nhơn 

670.000   

Hết Trường Tiểu học Nghĩa 
Nhơn 

Hết Nghĩa Nhơn 630.000   

7 
Tuyến đường liên xã (Đường đi 
Phú Ninh đoạn qua xã Ân Nghĩa 
cũ) 

Ngã 3 Phú Ninh (nhánh rẽ) Hết nhà ông Hồ Văn Phước 670.000   

Hết nhà ông Hồ Văn Phước Giáp cầu Phú Trị 600.000   

8 
Tuyến đường liên xã (Đường đi 
Hương Quang đoạn qua xã Ân 
Nghĩa cũ) 

Cầu Hương Quang 
Ngã 3 nhà ông Hát (Hương 
Văn) 1.260.000   

Nhà ông Chức 
Đến hết nhà văn hoá thôn 
Hương Quang 

670.000   

Hết nhà văn hoá thôn Hương 
Quang 

Hết Đồng Quang (hướng đi Hồ 
Đồng Quang) 630.000   

9 
Tuyến đường liên xã (Đường Nghĩa 
Điền đoạn qua xã Ân Nghĩa cũ) 

Nhà ông Nguyễn Trọng Nam 
(Bình Sơn) Hết Nghĩa Điền 630.000   

10 Khu dân cư Gò Dũng 

Các lô đất tiếp giáp đường 
ĐS1 

  430.000   

Các lô đất tiếp giáp đường 
còn lại trong khu dân cư 

  410.000   

11 Khu vực 1     400.000 360.000 310.000 

12 Khu vực 2     360.000 320.000 280.000 

13 Khu vực 3     330.000 290.000 260.000 
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